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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao đẳng 
HỌC PHẦN: DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO 

HỌC KỲ:         I                
NĂM HỌC :  2011 - 2012
   Lớp:  



Ngày thi: ____/_____/201____

Thời gian thi: _______90___​​____ phút
ĐỀ 2A 

- Thí sinh làm trên phiếu làm bài và nộp lại đề thi. 
- Thí sinh không  được phép  sử dụng tài liệu.
Câu 1: Gọi là lắp chặt khi :

A. dmin       
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         Dmax
B. dmin       
[image: image2.wmf]³

        Dmax
C. dmin      >        Dmax
D. dmin      <        Dmax
Câu 2: Một trục gọi là chánh phẩm khi:

A. dmin   ≤ dt  ≤  dmax
B. dmin  >  dt  > dmax
C. dmin   ≥  dt  ≥ dmax
D. dmin   < dt <  dmax
Câu 3: Mối lắp ghép chặt theo hệ thống trục có công thức tổng quát là:

A. 
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Câu 4: Chọn kí hiệu đúng cho trục then hoa?

A. D – 8. 42
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B. d – 8. 42f7. 48. 8f7

C. D – 8. 42f7. 48. 8f7
D. d – 8. 42. 48H12. 8F8

Câu 5: Các mối ghép sau đây mối ghép nào là mối ghép lỏng:

A. H7/k6
B. H7/h6
C. H7/p6
D. H7/n6

Câu 6: Ren trục hệ mét, đường kính danh nghĩa là 12, bước ren 1, miền dung sai là 7g.có ký hiệu là:

A. M12x1-7g
B. M12 – 7g
C. M12x1 LH – 7g
D. M12 RH- 7g

Câu 7: Gọi là lắp trung gian khi:

A. Mối lắp có độ hở cộng độ dôi.
B. Mối lắp có độ hở hoặc độ dôi.

C. Mối lắp có độ hở và độ dôi.
D. Mối lắp có độ hở làm trung gian.

Câu 8: Đọc kích thước trên thước cặp hình 2 có giá trị: ( Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên )
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A. 14.35mm
B. 114,35mm
C. 114.27 mm
D. 140.25 mm
Câu 9: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước Ø30
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, có Nmax là:

A. Nmax = 14μm
B. Nmax =  1μm
C. Nmax = 35μm
D. Nmax = 22μm
Câu 10: Chi tiết lỗ có kích thước D = Ø30JS7 ( EI = - 10µm , ES = + 10µm) Có dung sai là:

A. 
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C. TD = 25µm
D. TD = 20µm

Câu 11: Chi tiết có trục kích thước d = 50f7( es = -25µm , ei= -50µm) Có trị số dung sai là:

A. Td = 25μm
B. Td = 50μm
C. Td = -50μm
D. Td = -25μm
Câu 12: Trong hệ thống lỗ cơ bản, lỗ có sai lệch dưới  là:

A. EI = 0
B. ES =0
C. ei = 0
D. es = 0
Câu 13: Ổ lăn có kí hiệu 6205:

A. Ổ bi đỡ chặn cỡ trung bình
B. Ổ bi đỡ chặn cỡ nặng

C. Loại ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ
D. Ổ bi đỡ chặn không tiêu chuẩn

Câu 14: Kích thước thực là:

A. Kích thước thực tế nhìn thấy.
B. Kích thước phù hợp với dung sai.

C. Kích thước đo được sau khi gia công.
D. Kích thước thực sự là chánh phẩm.

Câu 15: Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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 ( EI=0,ES=+25µm; ei=−16 µm,es=0) là:

A. 
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D. 0µm
Câu 16: Kích thước 
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được sử dụng ở:

A. Bản vẽ lắp.
B. Bản vẽ chế tạo.
C. Bản vẽ chi tiết.
D. Bản vẽ lắp đặt.

Câu 17: Trục có  Ø30
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 có dung sai là:

A. 
[image: image18.wmf]m

m

165


B. 
[image: image19.wmf]m

m

155

-


C. 
[image: image20.wmf]m

m

145


D. 155µm
Câu 18: Kí hiệu [image: image21.png]


 có ý nghĩa:

A. Dung sai độ đảo của bề mặt đang xét là 0,03mm so với mặt chuẩn A.
B. Dung sai độ đảo cho phép là 0,03mm.

C. Dung sai độ đảo đối xứng cho phép 0,03mm so với mặt A.

D. Dung sai độ đồng tâm cho phép 0,03mm so với mặt chuẩn A.

Câu 19: Then bằng, lắp tự do có dung sai lắp ghép then với rãnh trên trục là:

A. Lắp ghép giữa then với trục là 
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B. Lắp ghép giữa then và trục là 
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C. Lắp ghép giữa then với trục là 
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D. Lắp ghép giữa then với trục là 
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Câu 20: A14x9x50 là ký hiệu:

A. Then bằng đầu tròn
B. Then hoa
C. Then bằng đầu vuông
D. Then bán nguyệt
Câu 21: Mối lắp ghép lỏng theo hệ thống lỗ có công thức tổng quát:

A. 
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Câu 22: Với chi tiết trục có kích thước 
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; Sai lệch giới hạn trên là:

A. 
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C. 30µm
D. 
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Câu 23: Chọn kích thước b của then bằng theo :
A. Theo đường kính d và bề rộng B
B. Theo bề rộng bạc

C. Dung sai trục
D. Đường kính d của trục

Câu 24: Kích thước danh nghĩa là:

A. Kích thước đo được trên chi tiết gia công.
B. Kích thước ghi trên bản vẽ.

C. Kích thước đo được trên bản vẽ.
D. Kích thước chỉ danh theo định nghĩa.

Câu 25: Cấp chính xác dùng cho các mối ghép thông dụng là:

A. CCX 1 ( CCX 4
B. CCX 6 ( CCX 8
C. CCX 3 ( CCX 5
D. CCX 4 ( CCX 11
Câu 26: Dung sai lắp ghép then bằng

A. Theo hệ thống lỗ và trục
B. Theo hệ thống trục
C. Theo hệ thống lỗ
D. Theo hệ thống lỗ hoặc trục
Câu 27: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04 , khâu khép kín X có kích thước danh nghĩa là:

A. 170
B. 30
C. 30µm
D. 170µm
Câu 28: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn trên là :

A. ES=110 µm.
B. ES=30 µm.
C. ES=+130 µm.
D. ES= +13µm
Câu 29: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05+10±0.01-30±0.03-40±0.04, khâu X có sai lệch giới hạn dưới là:

A. EI = +50µm
B. EI = -13µm
C. EI = +13µm
D. EI = -130µm
Câu 30: Cho chuỗi kích thước sau: X =90±0.05 + 10±0.01 - 30±0.03 - 40±0.04, khâu X có dung sai TDX là:

A. T​DX = 26µm
B. TDX = 240µm
C. TDX  = 260µm
D. TDX = 24µm
Câu 31: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = 27μm
B. Smax = 18μm
C. Smax = 2μm
D. Smax = 23μm
Câu 32: Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:

A. ei = 0
B. ei ≥ 0
C. es = 0
D. es ≥0

Câu 33: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = -75μm
B. Smax = 50μm
C. Smax = 25μm
D. Smax = 75μm

Câu 34: Đọc Kích thước trên thước trên thước cặp hình 1 có giá trị: (Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên)
                           [image: image37.png]10 11 12 3 14
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A. 8.58mm
B. 80.58mm
C. 85.88mm
D. 80.58cm

Câu 35: Trị số dung sai phụ thuộc:

A. Dụng cụ đo
B. Kích thước danh nghĩa và cấp chính xác

C. Cấp chính xác
D. Kích thước danh nghĩa
[image: image1.wmf]£

Câu 36: Kích thước hình 3 có giá trị:
A. 7,68mm
B. 7,518mm
C. 75,18mm
D. 70,68mm
Câu 37: Trục có kích thước Ø40
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 có chánh phẩm là:
A. dt =  40.015
B. dt = 40.001
C. dt = 40.019
D. dt = d = 40

Câu 38: Ý nghĩa của lắp lẫn:
[image: image39.wmf]
A. Lắp lẫn lộn các chi tiết.
B. Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại nào vào vị trí của nó mà không cần sửa chữa.
C. Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.
D. Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ có cùng kích thước danh nghĩa.
Câu 39: Nhám bề mặt có Ra từ 0.32µm đến 0.63µm thường đạt được:
A. Trong gia công thô.
B. Trong gia công bán tinh

C. Trong gia công siêu tinh.
D. Trong gia công tinh.

Câu 40: Kí hiệu [image: image40.png]0,01




có ý nghĩa:

A. Dung sai độ tròn là 0,01mm.
B. Dung sai đô O là 0,01mm.

C. Dung sai độ trụ 0,01mm.
D. Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.
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VŨ QUANG KHẢI







Trang 1/4 – ĐỀ 131

_1382439498.unknown

_1382439506.unknown

_1382439510.unknown

_1382439514.unknown

_1382439516.unknown

_1382439517.unknown

_1382439518.unknown

_1382439515.unknown

_1382439512.unknown

_1382439513.unknown

_1382439511.unknown

_1382439508.unknown

_1382439509.unknown

_1382439507.unknown

_1382439502.unknown

_1382439504.unknown

_1382439505.unknown

_1382439503.unknown

_1382439500.unknown

_1382439501.unknown

_1382439499.unknown

_1382439490.unknown

_1382439494.unknown

_1382439496.unknown

_1382439497.unknown

_1382439495.unknown

_1382439492.unknown

_1382439493.unknown

_1382439491.unknown

_1382439486.unknown

_1382439488.unknown

_1382439489.unknown

_1382439487.unknown

_1382439484.unknown

_1382439485.unknown

_1382439483.unknown

